
Phụ lục II 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  

ngày       /4/2021của UBND tỉnh Nam Định) 

  

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1

1 

Ngữ văn 6  

Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 6  

Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm 

Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh 

Tùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Ngữ văn 6  

Tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị 

Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Trần Nho Thìn 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

Ngữ văn 6  

Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 

Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho 

Thìn, Trần Văn Toàn 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

3 

Toán 6 

 Tập 1 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy 

Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục Việt 

Nam 

Toán 6  

Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy 

Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Toán 6 

Tập 1 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang 

Đại học Sư 

phạm 

Toán 6 

Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Tiếng Anh 

6  

Tập 1 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 

Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang 

Giáo dục Việt 

Nam 

Tiếng Anh 

6  

Tập 2 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 

Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn 

Quốc Tuấn 

Giáo dục Việt 

Nam 



2 
 

6 

Tiếng Anh 

6 i-Learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

7 
Giáo dục 

 công dân 6 

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu 

Trang 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

8 
Giáo dục 

 công dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 

Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, 

Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, 

Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị 

Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Khoa học 

tự nhiên 6 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn 

Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, 

Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị 

Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Văn Vịnh 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Khoa học 

tự nhiên 6 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê 

Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương 

Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao 

Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức 

Trường, Trương Anh Tuấn 

Đại học Sư 

phạm 

11 
Lịch sử và  

Địa lí 6 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình 

Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), 

Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm 

Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng 

Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 
Lịch sử và 

 Địa lí 6 

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ 

biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ 

Thị Minh Đức (đồng Chủ biên), Phạm Thị Kim 

Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng Tám, 

Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến 

Đại học Sư 

phạm 

13 Tin học 6 

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, 

Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 

Chí Trung 

Đại học Sư 

phạm 

14 Tin học 6 
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh 

Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 
Công nghệ 

6 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

Giáo dục Việt 

Nam 

16 
Công nghệ 

6 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị 

Lan Hương (Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, 

Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

17 Âm nhạc 6 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Giáo dục Việt 



3 
 

chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ 

Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nam 

18 Âm nhạc 6 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

19 Mĩ thuật 6 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc 

An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức 

Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 

20 Mĩ thuật 6 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng 

chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong 

(đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ 

Giáo dục Việt 

Nam 

21 
Giáo dục  

thể chất 6 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh 

Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn 

Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm 

Hoài Quyên, Phạm Mai Vương 

Giáo dục Việt 

Nam 

22 
Giáo dục 

 thể chất 6 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành 

Đại học Sư 

phạm 

23 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh 

Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, 

Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần 

Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, 

Phạm Đình Văn 

Giáo dục Việt 

Nam 

24 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 6 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, 

Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy 

Giáo dục Việt 

Nam 
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